
Lớp: 12/8
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Vũ Thúy Trâm Anh 5.5 6.5 4.8 7.6 7.8 7.3 7.0 5.2 7.1 8.6 Đ 9.9 9.0 7.2 TB TỐT

2 Nguyễn Như Gia Bảo 8.7 7.5 9.2 9.3 8.7 9.3 9.0 8.7 9.3 9.7 Đ 10 9.9 9.1 GIỎI TỐT

3 Lee Hồng Hải 6.2 6.8 7.8 7.5 7.7 8.7 7.6 7.7 8.6 9.2 Đ 9.4 9.8 8.1 KHÁ TỐT

4 Huỳnh Hoằng Hi 5.3 5.5 6.7 7.6 5.8 6.9 7.5 5.0 6.7 8.6 Đ 9.7 8.9 7.0 TB TỐT

5 Trương Trần Thy Hương 6.3 6.6 8.7 8.6 8.1 8.1 7.6 7.0 7.8 9.4 Đ 10 9.6 8.2 KHÁ TỐT

6 Bùi Mai Khanh 5.2 5.3 6.1 7.8 8.0 8.4 8.1 7.1 8.3 8.9 Đ 10 9.0 7.7 KHÁ TỐT

7 Phạm Đức Đăng Khoa 7.1 7.1 7.1 8.5 8.2 8.3 8.6 5.8 7.9 8.5 Đ 10 9.4 8.0 KHÁ TỐT

8 Nguyễn Tô Phương Lan 8.9 9.2 9.5 9.5 9.3 9.5 9.9 9.3 9.6 10 Đ 10 9.8 9.5 GIỎI TỐT

9 Nguyễn Nhật Minh 9.3 9.7 9.4 9.6 8.8 9.2 8.9 9.5 9.4 9.5 Đ 10 10 9.4 GIỎI TỐT

10 Lê Hoàng Bảo Nghi 7.6 6.9 8.4 9.2 8.8 8.9 9.1 8.2 9.7 8.8 Đ 9.8 9.0 8.7 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Mỹ Kim Ngọc 7.7 5.5 7.3 7.9 8.1 7.7 7.3 6.6 7.8 9.0 Đ 9.9 9.4 7.9 KHÁ TỐT

12 Lê Phạm Tuyết Nhi 8.1 8.0 8.6 8.9 8.7 8.6 8.1 7.6 9.1 9.5 Đ 10 9.2 8.7 GIỎI TỐT

13 Mai Kiến Quốc 8.2 8.6 9.4 9.5 8.5 8.6 8.9 9.4 9.2 9.9 Đ 10 10 9.2 GIỎI TỐT

14 Phan Đức Quyền 7.2 6.1 7.1 7.4 7.3 7.4 7.6 6.0 7.6 9.1 Đ 10 9.9 7.7 KHÁ TỐT

15 Nguyễn Thanh Thúy 6.9 6.0 8.2 9.5 8.4 8.4 8.6 5.6 8.6 9.6 Đ 9.9 9.4 8.3 KHÁ TỐT

16 Lê Nguyễn Trung Tín 7.8 8.2 8.9 9.3 8.4 8.0 8.1 7.2 8.9 9.9 Đ 9.8 9.8 8.7 GIỎI TỐT

17 Phạm Minh Trí 7.7 6.4 7.1 8.2 8.1 8.4 8.3 5.5 9.0 9.3 Đ 9.9 9.0 8.1 KHÁ TỐT

18 Nguyễn Minh Tuấn 8.0 7.8 9.1 8.6 7.7 8.0 7.9 5.8 8.5 9.0 Đ 9.7 9.3 8.3 KHÁ TỐT

19 Lê Trần Phúc Vĩnh 6.8 6.5 7.3 8.0 7.9 8.9 8.1 6.8 9.0 9.3 Đ 10 9.6 8.2 KHÁ TỐT
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Lớp: 12/9
Grade

TB
các môn

GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Hung Thế Bính 5.3 5.5 5.7 6.5 7.3 8.9 8.4 8.7 8.8 8.4 Đ 9.5 9.8 7.7 KHÁ TỐT

2 Phan Phúc Chánh 9.3 9.0 8.6 8.9 8.4 9.4 9.1 8.8 9.6 9.8 Đ 9.9 9.9 9.2 GIỎI TỐT

3 Cao Ngọc Duyên 6.3 6.5 6.8 7.8 7.8 9.0 8.2 7.8 9.4 9.1 Đ 9.5 9.8 8.2 KHÁ TỐT

4 Lê Thái Bảo Gia 9.2 9.6 9.9 9.9 8.8 9.6 9.8 9.0 9.8 10.0 Đ 10.0 10.0 9.6 GIỎI TỐT

5 Đỗ Nguyên Khang 8.2 8.1 8.7 8.6 8.3 9.3 9.1 6.6 9.4 9.8 Đ 10.0 9.9 8.8 GIỎI TỐT

6 Nguyễn Trần Gia Khang 7.6 7.8 7.6 8.9 8.9 9.5 9.7 8.2 9.8 9.6 Đ 10.0 10.0 9.0 GIỎI TỐT

7 Trịnh Anh Kiệt 8.7 8.0 8.8 8.8 8.3 9.9 9.0 9.3 9.2 9.4 Đ 9.6 10.0 9.1 GIỎI TỐT

8 Lợi Phụng Mai 8.7 8.6 8.8 9.3 8.1 9.2 8.6 8.6 9.2 9.4 Đ 10.0 9.9 9.0 GIỎI TỐT

9 Nguyễn Xuân Nguyên 7.7 7.2 8.8 8.8 8.2 9.6 9.2 6.9 9.6 9.9 Đ 10.0 9.9 8.8 GIỎI TỐT

10 Đào Ngọc Phương Nhi 8.2 7.0 7.3 8.5 8.4 9.7 9.3 6.5 10.0 9.0 Đ 9.6 9.5 8.6 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Triệu Tinh Oanh 8.6 7.6 8.8 9.6 8.5 9.4 9.7 8.9 9.9 9.7 Đ 10.0 9.8 9.2 GIỎI TỐT

12 Nguyễn Đăng Phát 9.1 7.9 8.8 9.6 7.6 9.4 8.9 8.7 9.7 9.8 Đ 9.6 9.6 9.1 GIỎI TỐT

13 Nguyễn Hồng Phúc 8.5 8.6 9.2 9.5 7.9 9.4 8.8 9.3 9.0 9.6 Đ 9.8 9.8 9.1 GIỎI TỐT

14 Ngô Mỹ Phương 6.6 7.8 8.5 7.8 8.2 9.4 9.1 7.6 8.9 8.7 Đ 9.8 9.1 8.5 GIỎI TỐT

15 Vũ Xuân Thu Quỳnh 6.2 7.4 8.0 8.5 8.2 9.4 9.1 6.5 9.6 9.7 Đ 9.8 9.9 8.5 KHÁ TỐT

16 Lê Mạnh Thành 8.7 8.4 9.3 9.6 8.2 9.3 9.1 8.6 9.5 9.6 Đ 10.0 10.0 9.2 GIỎI TỐT

17 Ngô Ngọc Thùy 8.3 8.9 9.2 9.4 9.0 9.8 9.6 9.0 9.9 9.9 Đ 10.0 9.8 9.4 GIỎI TỐT

18 Phạm Lê Hoàng Thy 8.2 7.1 8.1 9.3 8.3 9.8 9.3 8.0 9.6 9.8 Đ 10.0 9.4 8.9 GIỎI TỐT

19 Lý Du Tuấn 6.9 8.2 8.9 9.4 7.4 8.7 8.9 9.2 9.5 9.2 Đ 9.6 9.9 8.8 GIỎI TỐT
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Lớp: 12/10
Grade

TB
các môn

GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Nguyễn Tăng Nhật Anh 9.1 9.7 9.6 9.9 8.9 9.8 9.6 9.2 9.8 9.8 Đ 10.0 10.0 9.6 GIỎI TỐT

2 Mai Brian 6.5 6.1 6.6 6.3 7.6 9.0 7.9 5.0 9.3 9.4 Đ 9.6 8.9 7.7 KHÁ TỐT

3 Hồ Hoàng Gia 8.5 6.6 7.3 7.6 6.6 9.2 7.3 6.3 8.9 9.3 Đ 9.9 10.0 8.1 KHÁ TỐT

4 Huỳnh Quốc Huy 7.2 8.3 7.5 8.4 8.2 9.3 8.9 8.8 9.9 9.4 Đ 9.9 9.6 8.8 GIỎI TỐT

5 Nguyễn Tiến Hưng 9.0 9.8 9.5 9.6 9.2 9.6 9.7 9.6 10.0 10.0 Đ 10.0 10.0 9.7 GIỎI TỐT

6 Lý Nhật Khoa 9.3 9.8 9.9 9.5 9.4 9.8 9.2 9.7 9.3 9.9 Đ 10.0 9.6 9.6 GIỎI TỐT

7 Nguyễn Tiến Lộc 8.0 8.7 9.0 9.7 8.6 9.6 9.1 9.4 9.9 10 Đ 10.0 10.0 9.3 GIỎI TỐT

8 Lê Phương My 9.0 9.2 9.1 9.5 9.0 9.7 9.9 9.0 10.0 9.9 Đ 9.7 10.0 9.5 GIỎI TỐT

9 Lưu Bá Phúc Ngân 7.8 8.0 8.4 8.3 8.9 9.1 8.8 8.6 9.9 9.7 Đ 10.0 10.0 9.0 GIỎI TỐT

10 Nguyễn Ngọc Nghĩa 9.7 9.9 9.8 9.6 9.0 9.8 9.6 9.2 9.6 9.9 Đ 9.9 9.4 9.6 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Chí Thanh 6.8 7.1 7.8 5.9 7.1 8.8 7.8 4.8 8.5 9.2 Đ 9.9 9.3 7.8 TB TỐT

12 Bùi Chí Thành 8.8 9.2 9.6 9.3 7.6 9.4 9.1 7.4 9.6 9.4 Đ 9.6 9.2 9.0 GIỎI TỐT

13 Trần Duy Thắng 8.5 8.6 8.3 7.5 7.3 9.3 8.1 6.9 9.4 9.3 Đ 9.6 10.0 8.6 GIỎI TỐT

14 Trần Bùi Thịnh 5.9 7.1 8.1 6.7 8.0 9.1 7.9 7.0 8.8 9.3 Đ 9.8 9.6 8.1 KHÁ TỐT

15 Châu Hoàng Thông 7.5 7.6 7.9 6.7 7.8 8.6 8.6 6.7 8.7 9.4 Đ 9.9 9.2 8.2 KHÁ TỐT

16 Nguyễn Ngọc Bình Tiên 8.4 6.6 7.6 7.9 7.6 9.1 8.7 5.6 9.4 9.7 Đ 9.6 9.6 8.3 KHÁ TỐT

17 Nguyễn Hồng Vy 7.6 7.2 8.2 8.1 8.2 9.5 8.3 8.2 9.8 9.8 Đ 9.8 9.8 8.7 GIỎI TỐT

18 Nguyễn Thị Thúy Vy 8.9 9.0 9.4 9.1 8.8 9.4 9.5 8.4 9.8 9.9 Đ 9.9 9.6 9.3 GIỎI TỐT

19 Phạm Ngọc Phương Vy 9.2 8.8 9.4 9.1 8.8 9.8 9.3 8.6 9.7 9.9 Đ 9.9 10 9.4 GIỎI TỐT
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Lớp: 12/11
Grade

TB
các môn

GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Hồ Ngọc An 9.0 7.9 8.1 9.5 8.7 9.3 9.9 8.7 9.7 9.9 Đ 9.8 9.9 9.2 GIỎI TỐT

2 Mai Quốc Duy Anh 8.0 7.8 7.1 9.3 8.2 9.2 9.3 8.4 9.6 9.6 Đ 9.6 9.4 8.8 GIỎI TỐT

3 Phạm Quang Duy Anh 6.5 7.0 6.9 8.6 7.8 8.3 9.1 5.6 9.4 9.6 Đ 9.6 9.9 8.2 KHÁ TỐT

4 Bùi Gia Bảo 4.8 5.6 6.1 9.0 8.3 9.4 9.0 7.7 9.8 9.9 Đ 9.9 9.8 8.3 TB TỐT

5 Nguyễn Tiến Đạt 8.5 7.1 7.8 9.0 8.5 8.6 9.6 6.9 9.9 9.6 Đ 9.9 9.6 8.8 GIỎI TỐT

6 Nguyễn Văn Hoàng Hiếu 8.7 8.6 8.5 9.1 8.3 8.7 9.3 7.2 9.5 9.9 Đ 10.0 9.9 9.0 GIỎI TỐT

7 Đỗ Trần Đức Huy 9.0 9.3 9.5 9.2 8.2 9.4 9.5 8.0 9.4 9.7 Đ 9.8 10.0 9.3 GIỎI TỐT

8 Trần Tuệ Khanh 8.8 9.3 8.4 9.3 9.2 9.5 9.5 9.5 10.0 9.9 Đ 10.0 9.8 9.4 GIỎI TỐT

9 Đặng Minh Khôi 7.5 7.0 6.2 8.5 7.9 8.7 9.3 7.4 9.6 10.0 Đ 10.0 9.8 8.5 KHÁ TỐT

10 Lê Bá Khôi 5.9 7.5 6.4 8.1 7.4 8.6 8.9 8.0 9.6 9.8 Đ 9.8 9.6 8.3 KHÁ TỐT

11 Nguyễn Minh Khôi 8.3 7.6 7.7 9.0 8.2 8.8 9.5 7.4 9.9 9.7 Đ 9.7 9.6 8.8 GIỎI TỐT

12 Nguyễn Khoa Minh Như 8.4 6.5 7.4 9.3 8.4 9.3 9.4 8.2 9.8 9.7 Đ 9.9 9.6 8.8 GIỎI TỐT

13 Trần Võ Phi Oanh 8.1 7.0 7.5 8.6 8.7 9.7 9.5 8.7 9.7 9.9 Đ 9.9 9.6 8.9 GIỎI TỐT

14 Nguyễn Trần Thiên Phúc 8.8 8.9 7.9 9.4 8.7 9.4 9.4 7.8 9.7 10.0 Đ 10.0 10.0 9.2 GIỎI TỐT

15 Trần Nguyễn Anh Thư 8.1 8.6 9.6 8.7 8.9 9.3 9.5 7.1 9.5 9.9 Đ 9.6 9.8 9.1 GIỎI TỐT

16 Nguyễn Phúc Bảo Trâm 8.7 9.2 8.3 9.3 8.2 8.9 9.1 7.5 9.6 9.8 Đ 9.9 9.8 9.0 GIỎI TỐT

17 Châu Nguyễn Huy Trinh 8.7 8.4 8.9 9.2 8.6 9.7 9.4 7.5 9.4 9.7 Đ 9.8 9.6 9.1 GIỎI TỐT

18 Huỳnh Mạnh Tuấn 9.1 9.3 8.6 9.1 8.3 9.1 9.4 7.3 9.5 9.7 Đ 9.9 10.0 9.1 GIỎI TỐT

19 Tăng Ngọc Tuyết 8.4 8.0 7.7 9.3 9.1 9.2 9.3 6.1 9.7 9.9 Đ 10.0 9.8 8.9 KHÁ TỐT

20 Hoàng Phương Uyên 9.1 8.9 8.1 9.2 9.0 10 9.6 7.9 9.9 10.0 Đ 10.0 9.9 9.3 GIỎI TỐT
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Lớp: 12/12
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các môn
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Học lực
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Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Lê Phạm Hồng Châu 6.7 7.0 8.7 8.0 8.8 8.1 7.9 6.0 8.9 9.0 Đ 10.0 9.3 8.2 KHÁ TỐT

2 Hoàng An Chi 8.1 8.4 8.4 9.1 8.2 9.1 8.7 9.4 9.4 8.9 Đ 9.6 9.6 8.9 GIỎI TỐT

3 Dương Quang Dũng 8.3 8.3 8.1 8.8 6.5 7.7 8.2 9.3 8.1 9.0 Đ 9.8 8.9 8.4 GIỎI TỐT

4 Nguyễn Đình Phú Hải 8.3 8.5 9.6 9.6 8.0 9.1 8.9 9.6 9.7 9.9 Đ 9.9 9.9 9.3 GIỎI TỐT

5 Nguyễn Phước Hạnh 9.0 9.0 9.6 9.8 9.4 9.5 9.8 9.3 10.0 10.0 Đ 10.0 9.9 9.6 GIỎI TỐT

6 Đoàn Khánh Gia Hân 8.8 8.8 9.0 9.6 8.6 9.2 9.4 9.5 9.9 9.5 Đ 10.0 10.0 9.4 GIỎI TỐT

7 Dương Quang Hiếu 8.2 8.3 8.5 8.6 8.6 8.2 8.2 7.7 9.2 9.6 Đ 10.0 9.4 8.7 GIỎI TỐT

8 Nguyễn Mai Kha 9.5 9.3 9.3 9.5 9.4 9.5 9.1 9.0 9.9 9.7 Đ 10.0 10.0 9.5 GIỎI TỐT

9 Lê Phước Đăng Khoa 9.0 8.9 9.8 9.8 8.8 8.6 9.1 9.4 9.6 8.6 Đ 10.0 10.0 9.3 GIỎI TỐT

10 Đoàn Anh Khôi 8.7 8.9 9.4 9.4 8.7 9.1 9.2 9.4 9.2 9.5 Đ 10.0 9.9 9.3 GIỎI TỐT

11 Lê Thanh Long 9.7 9.5 9.7 9.7 9.0 9.5 9.4 9.6 9.6 9.9 Đ 10.0 9.9 9.6 GIỎI TỐT

12 Lê Sơn Nam 8.9 8.8 9.9 9.8 9.2 9.8 9.4 9.9 9.9 10.0 Đ 10.0 10.0 9.6 GIỎI TỐT

13 Lê Thụy Minh Ngọc 9.0 8.7 9.6 9.7 9.2 9.3 8.9 9.7 9.7 9.4 Đ 10.0 9.8 9.4 GIỎI TỐT

14 Trần Cát Nguyên 8.3 9.0 9.1 9.7 9.4 9.6 9.7 9.8 9.7 9.3 Đ 10.0 10.0 9.5 GIỎI TỐT

15 Nguyễn Ngọc Nhi 7.1 8.1 9.0 8.8 8.2 9.1 8.2 7.4 9.1 9.2 Đ 10.0 9.6 8.7 GIỎI TỐT

16 Lê Nguyễn Trọng Quý 6.5 6.6 8.4 7.8 7.7 8.9 8.6 7.6 9.4 9.5 Đ 9.9 9.3 8.4 KHÁ TỐT

17 Trần Thục Quyên 6.2 5.8 7.8 7.1 9.1 9.0 8.5 7.6 9.0 9.1 Đ 10.0 9.5 8.2 KHÁ TỐT

18 Trần Hoàng Bảo Sơn 6.8 6.1 6.0 6.9 7.9 8.8 8.0 6.3 8.8 8.1 Đ 9.7 9.3 7.7 KHÁ TỐT

19 Nguyễn Hải Thụy 8.0 8.5 8.8 9.6 8.3 9.5 9.2 9.3 9.7 9.7 Đ 10.0 10.0 9.2 GIỎI TỐT

20 Nguyễn Ngọc Đan Thư 8.6 7.4 8.1 9.6 8.8 9.5 9.5 9.0 9.9 9.4 Đ 10.0 10.0 9.2 GIỎI TỐT

21 Đỗ Nguyễn Thiên Tuấn 7.6 9.1 9.1 8.2 8.3 8.6 8.1 7.9 8.9 9.3 Đ 9.8 9.4 8.7 GIỎI TỐT

22 Nguyễn Anh Tuấn 7.4 8.6 8.4 9.3 8.8 9.4 8.7 9.6 9.3 9.5 Đ 9.9 9.3 9.0 GIỎI TỐT
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Lớp: 12/13
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Châu Nguyễn Nguyên An 8.3 8.8 9.4 9.4 9.0 9.5 9.4 9.5 9.8 9.9 Đ 10 9.6 9.4 GIỎI TỐT

2 Tô Quế Anh 9.2 9.2 9.4 9.0 9.1 9.5 9.8 9.6 9.9 9.8 Đ 10 9.8 9.5 GIỎI TỐT

3 Triệu Hồng Ân 8.3 9.3 9.2 9.1 9.0 9.2 8.7 8.5 9.2 9.7 Đ 9.9 9.8 9.2 GIỎI TỐT

4 Nguyễn Gia Bách 6.5 7.3 8.0 9.1 8.4 8.8 8.8 8.6 9.7 9.3 Đ 9.8 9.8 8.7 GIỎI TỐT

5 Dương Quốc Bảo 7.2 6.6 7.3 9.0 8.2 8.9 8.0 9.0 9.2 9.6 Đ 9.9 9.8 8.6 GIỎI TỐT

6 Võ Lê Nguyên Cát 7.4 8.1 8.6 9.6 8.5 8.9 9.4 9.0 9.4 9.8 Đ 9.9 9.6 9.0 GIỎI TỐT

7 Nguyễn Hương Thảo Dung 6.8 6.5 7.6 8.8 8.7 9.1 8.6 7.8 9.3 8.9 Đ 9.9 9.6 8.5 GIỎI TỐT

8 Phạm Văn Dũng 9.7 10 9.8 9.9 9.1 9.6 9.9 9.6 9.9 10 Đ 10 10 9.8 GIỎI TỐT

9 Trần Đức Huy 7.3 8.3 7.6 8.2 8.2 8.9 8.6 9.4 8.6 8.9 Đ 9.9 9.8 8.6 GIỎI TỐT

10 Lê Nguyên Khang 6.7 7.1 6.3 6.2 7.5 7.5 8.4 8.4 9.1 8.7 Đ 9.6 9.8 7.9 KHÁ TỐT

11 Thân Vũ Gia Khiêm 8.7 9.0 8.0 7.6 7.6 7.9 7.3 6.9 8.1 9.4 Đ 9.6 9.6 8.3 GIỎI TỐT

12 Ngô Minh Khôi 7.2 8.0 8.9 8.1 6.6 7.9 8.4 8.6 8.1 8.9 Đ 10 9.0 8.3 GIỎI TỐT

13 Nguyễn Trần Hà My 5.8 5.3 5.8 7.7 7.3 7.6 7.9 6.8 8.7 9.4 Đ 10 9.4 7.6 KHÁ TỐT

14 Huỳnh Hoàng Thu Ngân 5.4 5.4 6.8 7.5 7.4 8.1 8.6 6.0 9.5 9.3 Đ 9.9 9.6 7.8 KHÁ TỐT

15 Phạm Gia Anh Thư 7.6 8.1 9.0 9.8 8.6 8.8 9.0 9.8 9.1 9.9 Đ 9.8 10 9.1 GIỎI TỐT

16 Nguyễn Gia Việt 8.7 9.6 9.3 9.5 7.4 8.6 8.8 7.3 8.5 9.9 Đ 10 10 9.0 GIỎI TỐT

17 Tôn Thất Anh Vũ 8.1 9.3 9.3 9.1 7.8 8.8 8.0 8.4 9.2 9.1 Đ 10 10 8.9 GIỎI TỐT

18 Cao Nguyễn Tường Vy 9.2 8.8 9.5 9.4 9.0 9.5 9.3 8.6 9.7 10 Đ 10 10 9.4 GIỎI TỐT
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